ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI – KHỐI 10 – MÔN HÓA  

Năm học : 2012-2013

Thời gian làm bài : 90 phút

Câu I.  

  1.  Có các kim loại sau: Cu, Al, Fe, Au. Hãy lựa chọn  kim loại nào có tính chất hóa học phù hợp vơi dữ kiện cho dưới đây, viết phương trình phản ứng xảy ra nếu có:

   a. Tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng nhưng không tác dụng với dd NaOH

   b. Tác dung với dung dịch  H2SO4 và tác dụng với dung dịch NaOH 

   c. Không tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng nhưng tác dụng với H2SO4 đặc,nóng.

   d. Đẩy được Kim loại Cu  ra khỏi dung dịch CuSO4 .

  2. Trộn V1 lít dung dịch HCl 0,6M với V2 lít dung dịch NaOH 0,4M thu được 0,6 lít dung dịch A. Tính V1, V2 biết 0,6 lít dung dịch A có thể hòa tan 1,02g Al2O3.

Câu II.  Cho m gam kim loại X tác dụng vừa đủ với 7,81 gam khí Clor thu được 14,7994 gam muối  clorua. Biết kim loại X có 2 đồng vị A và B có đặc điểm:

      - Tổng số hạt cơ bản trong 2 nguyên tử A và B bằng 186

      - Hiệu số hạt không mang điện của A và B bằng 2

      - Một hổn hợp có 360 nguyên tử A và B. Nếu ta thêm vào hổn hợp này 40 nguyên tử A thì hàm lượng % của nguyên tử B trong hổn hợp sau it hơn trong hổn hợp đầu là 7,3%

  1.  Xác định giá trị m và tính khối lượng nguyên tử trung bình của kim loại X.
  2.  Xác định số khối của đồng vị A, B và số proton của X.
Đáp án: 1.m= 6,9894g    X là kl Cu     2. A= 63, B=65 p=29

Câu III.   Dung dịch A  (dd NaOH ) ; dung dịch B ( dd H2SO4 ) 
  - Trộn 0,3 lít dd A với 0,2 lít dd B thu đựơc dung dịch C. Trích 20ml dung dịch C ( thêm vào 1 ít quì tím thấy có màu xanh) phải dùng 40ml dd HCl 0,05M cho vào để màu xanh trở lại tím.

  - Nếu trộn 0,2 lít dd A với 0,3 lít dd B thu được dung dịch D. Trích 20ml dung dịch D (thêm vào 1 ít quì tím thấy có màu đỏ) phải dùng 80ml dd NaOH 0,1M cho vào để màu đỏ trở lại tím. 
     Tính nồng độ mol/ lit  của dd A và dd B.

Câu IV.  
 1.  Đốt hoàn toàn một hỗn hợp khí A ( gồm C2H2, C2H4, CH4, C2H6 ) thì thu được 8,96 lít khí CO2  và 9 gam nước.

a) Viết phương trình phản ứng xảy ra, tính thể tích khí Oxi cần dùng ( các khí đo ở đktc)

b) Tính khối lượng của hỗn hợp A.

  2.  Đốt hoàn toàn m gam một hyđrocacbon X, dẫn toàn bộ sản phẩm cháy lần lượt qua bình I (chứa dd H2SO4 đ,dư), bình II (chứa dd Ca(OH)2 dư), sau khi phản ứng xảy ra, người ta thấy khối lượng bình I  tăng thêm 21,6 gam,  trong bình II  tạo 100 gam kết tủa trắng.

a) Viết các phương trình phản ứng xảy ra,  tính giá trị m.

   b) Xác định công thức phân tử của X biết rằng tỷ khối hơi của X so với oxi là 2,25.

c) Viết công thức cấu tạo có thể có của X.
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Câu  I. 

1) Hãy cân bằng các phản ứng oxi hóa khử sau theo phương pháp thăng bằng elec tron :

      a.  Al   +   HNO3   ((   Al(NO3)3   +   NO   +   N2O   +   H2O     

           ( biết tỉ khối hơi hh NO, N2O so với hydro là 16,75 )

      b.   KMnO4  +  C6H12O6  +  H2SO4  ((  CO2  +  K2SO4  + MnSO4 +  H2O

2) Ở toC có phản ứng hóa học sau đây ở trạng thái cân bằng hóa học :

                                   2SO2  +  O2   [image: image1.emf]  2SO3                 

    Nồng độ lúc cân bằng của từng chất là : [SO2] = 0,2 mol/lít; [O2] = 0,1 mol/lít; [SO3] = 1,8 mol/lít. Hỏi cân bằng hóa học sẽ chuyển dịch về phía nào khi nén để thể tích của hỗn hợp giảm xuống 3 lần.

Câu II.  Hỗn hợp X gồm các kim loại Ba, Al, Fe. Chia X làm 3 phần bằng nhau :

- Phần 1 : tác dụng với nước có dư thu được 0,896 lít H2.

- Phần 2 : tác dụng với 500ml dd NaOH dư có pH=13, thu được 1,568 lít khí H2 , chất rắn A và dung dịch B.

- Phần 3 : tác dụng với dd HCl dư thu được 2,24 lít khí.       (các khí đo ở ÑKC) 
  a. Tính % khối lượng các chất trong hỗn hợp X.

  b. Tính thể tích dung dịch Y (chứa hỗn hợp HCl 0,5M và H2SO4 0,25M ) cần thêm vào dd B để thu được:   (- Kết tủa lớn nhất.

                        (- 1,56g kết tủa.

Câu III.  

  1- Một hợp chất cấu tạo từ cation M+ và anion X2–  . Trong phân tử M2X có tổng số hạt p, n, e là 140. Trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 44 hạt. Số khối của ion M+ lớn hơn số khối của ion X2- là 23. Tổng số hạt trong ion M+ nhiều hơn tổng số hạt trong ion X2- là 31.

   a) Viết cấu hình electron các ion M+ và X2-.

   b) Xác định vị trí của M và X trong bảng tuần tuần hoàn.

  2- Hợp chất A tạo thành từ cation R+ và anion Q2-. Mỗi ion đều do 5 nguyên tử của 2 nguyên tố tạo nên. Tổng số proton trong R+ là 11, tổng số electron trong Q2- là 50. Xác định công thức phân tử và gọi tên A, biết hai nguyên tố trong Q2- thuộc cùng  phân nhóm, ở hai chu kỳ liên tiếp.

Câu IV.  

Cho 15,2 gam hỗn hợp X gồm Mg và một kim loại X có hóa trị II đứng sau Hidro trong dãy hoạt động hóa học tác dụng với dd HCl  loãng, dư thu được 2,24lit khí (đktc). Nếu hòa tan khối lượng hh X trên vào dd H2SO4 đ, dư;  phản ứng tạo thành 6,72 lit SO2 (đktc)

   a) Xác định tên kim loại X và tính % khối lượng mỗi kim loại  trong hỗn hợp đầu

   b) Tính thể tích dd H2SO4 42% lúc đầu,  biết lượng axit dư 12% so với nhu cầu.

   c) Cho lượng SO2 trên vào 200ml dd NaOH 21M. Tính khối lượng muối sinh ra.
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 Câu I. Hổn hợp X chứa 2 chất hữu cơ A,B đơn chức ,mạch hở là đồng phân của nhau ,đều có khả năng tác dụng với dung dịch NaOH. Cho 1,72g hổn hợp ( X) tác dụng vừa đủ với 20ml dung dịch NaOH 1M thu được dung dịch Y.


a. Tìm CTPT & CTCT của A & B?


b. TH1: Viết CTCT đúng của A; B và phản ứng của A & B với dd NaOH đun nóng.( Biết A có nhánh và làm đổi màu quì ; Sản phảm xà phòng hóa của B đều tham gia phản ứng tráng gương )


    TH2 : Chia dung dịch Y thành 2 phần bằng nhau :


* PHẦN I : cô cạn thu được 0,68g muối khan .


* PHẦN II: Cho tác dụng hoàn toàn với Cu(OH)2/NaOH đun nóng, thu được 1,44g kết tủa có màu nâu đỏ. Xác định CTCT đúng của A, B ?

     Câu II. Cho hổn hợp G dạng bột gồm 3 kim loại : Al ,Cu, Zn chia thành 2 phần A ,B bằng nhau :

*  Phần A cho tác dụng hết với dung dịch HNO3 có dư thu được dung dịch X và V lit NO (đkc)

Chia dung dịch X thành 3 phần bằng nhau :

   PHẦN I: đem cô cạn và nung muối thu được đến khối lượng không đổi thu được 2,12g chất rắn 
   PHẦN II : cho tác dụng dung dịch NH3 dư thu được 0,78g kết tủa .

   PHẦN III : cho tác dụng dung dịch NaOH dư thu được 0,98g kết tủa .

   Xác định thể tích khí NO sinh ra (ở đkc) ?

* Phần B cho vào 200ml dd AgNO3 0,3M .Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được [image: image3.png]


 (g) hổn hợp rắn C . Tìm %khối lượng từng kim loại có trong (C ) ?

Câu III. Cho 10,24g hỗn hợp X (gồm 3 kim loại Cu, Mg, Fe dạng bột) tác dụng với 150ml dd 2 Axít HCl 2M, H2SO4 2M loãng, phản ứng giải phóng 3,584 lít H2 (ĐKC) thì hết bọt khí thoát ra. Đem lọc rửa thu được dd A và chất rắn B. Hòa tan hết B trong H2SO4  (đặc, to) ta thu được V lít  SO2 ĐKC).  Thêm vào dd A 125ml NaOH 25% (d = 1,28g/ml)  khuấy đều hỗn hợp rửa sạch và nung (ở nhiệt độ cao trong không khí đến khối lượng không đổi  thu được 9,6g chất rắn C. TÍnh % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp và V khí SO2 đktc.

 Câu IV.  Đốt cháy 5,6 lít hỗn hợp 2 HidroCacbon A và B ( ở ĐKC, 2 chất trong số Ankan, Anken, Ankin)  rồi cho tất cả sản phẩm cháy đi qua bình nước vôi trong dư thấy khối lượng bình tăng thêm 23,9g và tạo thành 40 gam kết tủa trong bình.

a) Định CTPT A, B biết A chứa ít Cácbon hơn B.

b) Trộn lượng hỗn hợp A và B nói trên với 0,25 mol Hidro Cacbon C được hỗn hợp D có tỉ khối so với Hidro là 16. Định CTPT của C.

c) Oxi hóa hoàn toàn C bằng dd KMnO4 trong môi trường H2SO4 thu được sản phẩm hữu cơ E duy nhất (không có sự  giải phóng khí). Xác định công thức cấu tạo có thể có của  C và E.
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI HSG HÓA – KHỐI 10 – NH 2012 – 2013
	câu
	Đáp án
	Điểm

	I.  1
	6 pư x 0.5
	3

	    2
	V1= 0.22    V2= 0,38          2x1
	2

	II. 1
	m= 6,9894g      
	3

	    2
	63,54
	2

	III. 1 
	Lập hệ 2 ptr                        2x1
	2

	     2
	1,1M     0,7M
	3

	IV. 1
	Ptr   1đ  /   14,56 lit oxy       2đ 
	3

	      2
	5,8g 
	2


ĐÁP ÁN ĐỀ THI  HSG HÓA – KHỐI 11 – NH 2012-2013

	câu
	Đáp án
	Điểm

	I.  1
	2 pư        2+ 1
	3

	    2
	Chiều 1          
	2

	II. 1
	33,17 %Ba   26,15%Al   40,68 %Fe
	3

	    2
	70ml    130ml
	2

	III. 1 
	M+:.. 3p6   X2-:..2p6                    2x1

K ck4 nhóm IA  O ck2 nhóm VIA
	2

1

	     2
	(NH4 )2 SO4
	2

	IV. 1
	Cu  15,79%Mg   84,21%X         2đ 

156,8g
	2

1

	      2
	20,8g NaHSO3   12,6g Na2SO3
	2


Bài 1

* Trước khi giảm thể tích :

vt = kt.[SO2]2.[O2] = 0,004kt.

vn = kn.[SO3]2 = 3,24kn.

* Sau khi giảm thể tích :

v’t = kt.[SO2]2.[O2] = 0,108kt.

v’n = kn.[SO3]2 = 29,16kn.

Vậy : 

- tốc độ phản ứng thuận tăng : v’t/vt = 0,108kt/0,004kt = 27 lần.

- tốc độ phản ứng thuận nghịch : v’n/vn = 29,16kn/3,24kn = 9 lần.

=> cân bằng hóa học dịch chuyển theo chiều thuận.

Bài 2

a) * Phần 1 :   Ba + 2H2O ( Ba(OH)2 + H2↑ (1)

              2Al + Ba(OH)2 + 2H2O ( Ba(AlO2)2 + 3H2 ↑ (2)

                  n = 0,896/22,4 = 0,04 ( mol)

* Phần 2:    Ba + 2H2O ( Ba(OH)2 + H2↑ (3) 

              2Al + Ba(OH)2 + 2H2O ( Ba(AlO2)2 + 3H2↑ (4) 

              2Al + 2NaOH + 2H2O ( 2NaAlO2 + 3H2 ↑ (5) 

                  n = 1,568/22,4 = 0,07 ( mol)

* Phần 3 :   Ba + 2HCl ( BaCl2 + H2 ↑ (6) 

              2Al + 6HCl ( 2AlCl3 + 3H2 ↑ (7) 

               Fe + 2HCl ( FeCl2 + H2 ↑ (8) 

                 n = 2,24/22,4 = 0,1 ( mol )
Gọi x, y, z lần lượt là số mol của Ba, Al, Mg trong mỗi phần.

Ta có hệ  phương trình :

x + 3 x = 0,04       (a) 

x + 1,5y = 0,07     (b)  
x + 1,5y + z = 0,1 (c)

mhh (phần 1) = (0,01 . 137) + (0,04 . 27) + (0,03 . 56) = 4,13 (gam) 
% Ba = (1,37 : 4,13 ) .100% = 33,17 (%) 

% Al = (1,08 : 4,13 ). 100% = 26,15 (%) 

   % Fe = 100 – (33,17 + 26,15) = 40,68 (%) 

b) Dung dịch Y chứa : Ba(AlO2)2, NaAlO2, NaOH dư, Ba(OH)2 dư, (hay dd chứa các ion Ba2+, Na+, AlO2-, OH-). 

Ba(AlO2)2   ( Ba2+  +  2AlO2-
NaAlO2   ( Na+  +  AlO2-

NaOHdư   ( Na+  +  OH-

Ba(OH)2 dư   ( Ba2+  +  2OH-
        Theo phương trình : (4) + (5) : 

                        nOH- = nAlO2- = nAl = 0,04 (mol) 

      pH ddNaOH = 13 ( pOH = 1 ( [OH-] = 0,1
                   nOH-dư  = 0,5.0,1 + 0,02 - 0,04 = 0,03 (mol) 

        Khi cho dung dịch HCl và H2SO4 vào dd Y : 

HCl   ( H+  + Cl-

0,5V            0,5V

H2SO4   ( 2H+  + SO42-

0,25V                  0,5V

OH-dư    +    H+ ( H2O (9) 

AlO2-     +    H+      + H2O ( Al( OH)3↓ (10) 

    Nếu HCl dư :  Al(OH)3 + 3H+ = Al3+ + 3H2O (11) 

             (-  Để thu được kết tủa lớn nhất  ta có phản ứng (9) + (10) : 

             nH+ = V =0,03 + 0,04 = 0,07 

            ( Vdd =  0,07 (l) hay 70 (ml) 

             (-   Để thu đuợc 1,56gam kết tủa ( hay 1,56: 78 = 0,02 (mol) Al(OH)3 ↓ ) : 

       * H+ phản ứng chỉ đủ tạo 0,02 mol Al(OH)3 : 

    Theo phương trình (9) + (10) ta có : 

             nH+ = V = 0,03 + 0,02 = 0,05 

             ( Vdd = 0,05 (l) hay 50 (ml) 

      * H+ phản ứng dư :  

            Theo phương trình (9) + (10) + (11) : 

               nH+ = V = 0,07 + 3. (0,04 – 0,02) = 0,13  

          ( Vdd = 0,13 (l) hay 130 (ml) . 

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HSG HÓA – KHỐI 12 – NH 2012-2013

	câu
	Đáp án
	Điểm

	I.  1
	CH2=C(COOH) - CH3        HCOOCH=CH – CH3
	3

	    2
	HCOO–CH2CH=CH2    HCOOC(CH3)=CH2  
	2

	II. 1
	0,07/3 mol     5,227 lít   
	3

	    2
	0,06 mol Ag và  0,005 mol Cu
	2

	III. 1 
	       Cu       Mg        Fe               

m  3,84g   1,92      4,48

%   37,5     18,75  43,75
	3

	     2
	0,06 mol      1,344 lít 
	2

	IV. a

      b
	CH4    C2H2             2đ 

C3H6
	2

1

	      c
	C-C=C        propylen glycol 
	2


BÀI 1: a. A,B. đơn chức ,mạch hở là đồng phân của nhau ,đều có khả năng tác dụng với dung dịch NaOH. 

 ( A,B  là axit hay Este . 

 
nNaOH = n A  (  M = 86 ( CTPT: C4H6O2 (  3 đp axit và 5 đp este (chưa kể đp cis – trans)


b.TH1: A là axit có 1đp : CH2=C(COOH) - CH3 Axit Metacrilic 



B là este có 1 đp : HCOOCH=CH – CH3
                TH2: A & B đều là este 

·  là este có 2 CTCT đúng là : HCOO–CH2CH=CH2 : Allyl Format.






       HCOOC(CH3)=CH2  : IZOPROPENYLFORMAT

BÀI 2 : PHẦN A:9 phản ứng ;
nNO = 0,07/3(mol)  ( Vno = ?


   PHẦN B:  3 phản ứng .Rắn C gồm Ag :0,06 mol và Cu : 0,005 mol  ( %m C 

BÀI 3.
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dd A: Mg2+(x mol) ; Fe2+ (y mol) và 
[image: image6.wmf]0,90,320,58

Hdö

nmol

+

=-=


Chất rắn B: Cu
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dd A + dd NaOH xảy ra 
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Vậy Mg(OH)2, Fe(OH)2 đã kết tủa hoàn toàn.

%Mg = 18,75    % Fe = 43,75              %Cu = 37,5 (1đ)
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Từ (1) và (2) ( Số C trung bình: 
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Vậy trong hỗn hợp có 1 chất có số C là 1 tức là
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 ( Trong hỗn hợp phải có 1 chất có số Hidro  là 2. ( Ta chỉ xét Ankin, Anken nen B phải là C2H2.
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Vì sản phẩm oxi hóa không giải phóng khí nên C phải không có nối đôi hay nối ba đầu mạch (0,5đ).
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